	TỔNG CỤC THỦY SẢN
CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc

	
	                      Hà Nội, ngày        tháng    năm 2012


ĐỀ ÁN

Bổ sung lệ phí xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, 
chứng nhận thủy sản khai thác 


I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Quy định 1005/2008 ngày 29/9/2008 của Hội đồng liên minh Châu Âu về thiết lập một hệ thống trong cộng đồng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xoá bỏ các hoạt động khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010. Như vậy, sau ngày 01/01/2010 tất cả các sản phẩm có nguồn gốc khai thác thuỷ sản phải có chứng nhận thuỷ sản khai thác để đảm bảo rằng, các sản phẩm đó không vi phạm các quy định về đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). 

Ngày 04/12/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3477/QĐ-BNN-KTBVNL ban hành Quy chế chứng nhận thuỷ sản có nguồn gốc từ khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu, ngày 30/12/2009, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 3720/QĐ-BNN-KTBVNL thay thế biểu mẫu số 1, 2a, 2b tại Quyết định số 3477/QĐ-BNN-KTBVNL. 

Ngày 02/3/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 09/2011/TT-BNNPTNT thay thế các Quyết định số 3477/QĐ-BNN-KTBVNL và Quyết định số 3720/QĐ-BNN-KTBVNL. Tiếp đến ngày 15/4/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục ban hành Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT thay thế Thông tư 09/2011/TT-BNNPTNT. 

Trong Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT có quy định 03 thủ tục hành chính gồm: Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, chứng nhận thủy sản khai thác và xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản chế biến từ thủy sản khai thác nhập khẩu. Trong đó, thủ tục xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản chế biến từ thủy sản khai thác nhập khẩu được kết hợp cùng thủ tục khác
 như thủ tục làm chứng thư, thủ tục chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và không cần thu lệ phí, các thủ tục xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, chứng nhận thủy sản khai thác thực hiện độc lập và cần thiết phải thu lệ phí. 
II. CỞ SỞ PHÁP LÝ 

Căn cứ Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí ngày 28/8/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 Của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 22/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 57/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 của Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu. 

III. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN 
Các quy định của Việt Nam như Quyết định 3477/QĐ-BNN, Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT ra đời đáp ứng được yêu cầu của Ủy ban Châu Âu để sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Châu Âu. 
Để các sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác biển của Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Châu Âu, trước khi xuất khẩu các chủ hàng xuất khẩu phải đến các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (các Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản) để thực hiện việc xác nhận thủy sản khai thác, chứng nhận thủy sản khai thác. Việc xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác của các cơ quan có thẩm quyền để chứng minh rằng sản phẩm thủy sản đó được khai thác một cách hợp pháp. 

Khi thực hiện việc xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác các cơ quan có thẩm quyền sẽ phát sinh thêm thủ tục hành chính là thủ tục xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, thủ tục chứng nhận thủy sản khai thác; Các thủ tục mới phát sinh này đã được thực hiện nhưng không thu lệ phí do chưa có quy định thu lệ phí của Bộ Tài chính. Giống như các thủ tục hành chính khác có thu lệ phí khác liên quan đến thủy sản như thủ tục cấp giấy đăng ký tàu cá, thủ tục đăng kiểm tàu cá, thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản; việc thu lệ phí xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, chứng nhận thủy sản khai thác là cần thiết. 
Việc thu lệ phí sẽ đóng một phần vào chi phí hành chính của các cơ quan có thẩm quyền bao gồm: Chi phí hao mòn máy móc, văn phòng phẩm, thực hiện việc kiểm tra để làm căn cứ cấp chứng nhận, xác nhận… phát sinh trong qúa trình thực hiện hai thủ tục trên. 
IV. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN THU 

1. Các đối tượng nộp lệ phí:

Tất cả các tổ chức (doanh nghiệp) đề nghị xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, chứng nhận thủy sản khai thác. 

2. Loại lệ phí thu:

Căn cứ Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh lệ phí và lệ phí, Bộ Nông nghiệp đề xuất thu các loại lệ phí có tên gọi là: lệ phí xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, lệ phí chứng nhận thủy sản khai thác 
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24.7.2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các qui định pháp luật về phí và lệ phí thì các loại lệ phí xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, lệ phí chứng nhận thủy sản khai thác là các loại lệ phí thu thuộc ngân sách Nhà nước.

3. Xác định mức thu lệ phí:  

a. Các mức lệ phí đã ban hành 

Theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC mức thu lệ phí cấp một số loại giấy tờ đang được áp dụng
 như sau: 
-  Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: 40.000 đ/lần cấp; 

-  Cấp giấy phép khai thác thủy sản: 40.000 đ/lần cấp; 

-  Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản: 40.000 đ/lần cấp; 
-  Cấp hộ chiếu thuyền viên tàu cá: 200.000 đ/lần cấp.
b. Cách thức xác định mức thu lệ phí đối với thủ tục xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và chứng nhận thủy sản khai thác.

Quan điểm thu lệ phí: 
(1) Đối với thủ tục chứng nhận thủy sản khai thác: Thủ tục chứng nhận thủy sản khai thác được xem như là thủ tục hành chính đơn thuần, các căn cứ để xem xét chứng nhận dựa vào các xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đã được cấp từ trước (đã có sẵn). Mức thu lệ phí thủ tục chứng nhận thủy sản khai thác là cố định và bằng với mức thu với các thủ tục hành chính đang thực hiện là 40.000 đ/lần.
(2) Đối với thủ tục xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác: Mức thu lệ phí không phải là mức thu cố định mà phụ thuộc và khối lượng nguyên liệu đề nghị xác nhận.
- Để xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác cần phải xem xét tính hợp pháp của tàu cá (giấy phép khai thác, đăng ký, đăng kiểm), sản phẩm khai thác và các hành vi khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đã được thực hiện trên cơ sở thông tin hiện có. 
- Đối với các thủ tục như cấp chứng nhận đăng ký tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, cấp hộ chiếu thuyền viên đối tượng xét chỉ có một đối tượng là cho  một tàu hoặc một cá nhân. Trong thủ tục xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đối tượng xét ở đây không chỉ có một đối tượng mà có thể là nhiều đối tượng từ nhiều tàu cá. 

- Nguyên liệu thủy sản được xác nhận tính bằng kg không phải là cố định mà thường xuyên thay đổi và phụ thuộc vào đề nghị của chủ hàng xuất khẩu. 
Mức thu lệ phí 

- Đối với lệ phí xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác dựa vào khối lượng nguyên liệu đề nghị chứng nhận và mức thu như sau:
- Dưới 5 tấn        :   40.000  đ/lần

- Từ 5 - 10 tấn    :   70.000  đ/lần

- Từ 10 - 15 tấn  : 100.000  đ/lần

- Từ 15 - 20 tấn  : 125.000  đ/lần
- Trên 20 tấn       : 150.000  đ/lần

- Đối với lệ phí chứng nhận thủy sản khai thác mức thu lệ phí là: 40.000 đ/lần 

V. QUẢN LÝ THU, CHI NGUỒN LỆ PHÍ     

1. Khả năng đóng góp của các đối tượng 
- Thị trường Châu Âu là thị trường quan trọng đối với các nhà xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, trong năm 2010 đã cấp được 25.640 giấy chứng nhận thủy sản khai thác, năm 2011 đã cấp được 15.284 giấy chứng nhận thủy sản khai thác; 
- Đối tượng nộp lệ phí là các chủ hàng xuất khẩu đề nghị chứng nhận xác nhận thủy sản khai thác; 

- Cơ quan thu lệ phí: Các Chi cục Thủy sản, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản các tỉnh, thành phố ven biển. 
2. Ước tính nguồn thu trong một năm 

- Số tiền thu từ việc cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (ước tính 50.000 giấy, khối lượng trung bình 5-10 tấn/lần)
50.000 x 70.000đ = 3.500.000.000đ
- Số tiền thu từ việc chứng nhận thủy sản khai thác (ước tính 20.000 giấy)
20.000 x 40.000đ = 800.000.000đ 

3. Quản lý việc thu lệ phí 

Áp dụng theo các quy định hiện hành cụ thể, việc quản lý và sử dụng lệ phí thực hiện như đối với các loại lệ phí đang thực hiện như cấp giấy phép khai thác, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá. Theo đó 90% nguồn thu từ lệ phí xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, chứng nhận thủy sản khai thác được giữ lại cơ quan trực tiếp thu để chi trả cho cán bộ thực hiện, văn phòng phẩm thực hiện công việc, xăng xe để bổ sung vào việc kiểm tra theo định kỳ; 10% còn lại nộp vào ngân sách nhà nước.
4. Thời gian tổ chức thực hiện 

Các Chi cục Thủy sản, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản các tỉnh, thành phố ven biển tổ chức thu lệ phí kể từ ngày Quyết định quy định mức thu lệ phí của Bộ Tài chính có hiệu lực. 
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Dự thảo 
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